
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

Số: 249/QĐ-BVĐKBN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu: Mua sắm tài sản, 

công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa 

Khám bệnh 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, 

Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật 

thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư 

công, luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

          Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-BVT ngày 31/12/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu – chi năm 2025; 

          Căn cứ Quyết định số 8730/QĐ-BVĐKBN2 ngày 10/11/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn danh mục, 

yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật Gói thầu mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ 

cho khoa Khám bệnh; 

          Căn cứ Quyết định số 8731/QĐ-BVĐKBN2 ngày 10/11/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục, 

yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật Gói thầu mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ 

cho khoa Khám bệnh; 

       Căn cứ Quyết định số 9179/QĐ-BVĐKBN2 ngày 28/11/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật gói thầu mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh, thuộc dự toán 

mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 9859/QĐ-BVĐKBN2 ngày 24/12/2025 của Giám đốc 

bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 

9179/QĐ BVĐKBN2 ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu 



kỹ thuật gói thầu Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh Thuộc dự 

toán mua sắm: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 9200/QĐ-BVĐKBN2 ngày 01/12/2025 của Giám đốc 

bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc thành lập Hội đồng xây dựng giá gói thầu: 

Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh; 

  Căn cứ Quyết định số 9875/QĐ-BVĐKBN2 ngày 24/12/2025 của Giám đốc 

bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu: Mua sắm tài sản, 

công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh, thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản, 

công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 9894/QĐ-BVĐKBN2 ngày 25/12/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu mua sắm 

tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 10006/QĐ-BVĐKBN2 ngày 29/12/2025 của Giám đốc 

bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán mua sắm: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh; 

Căn cứ Thông báo mời thầu (IB2500643060) theo quy trình chào giá trực 

tuyến rút gọn ngày 30/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về 

việc Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám 

bệnh; 

Căn cứ kết quả chào giá trực tuyến rút gọn ngày 07/01/2026 gói thầu mua sắm 

tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh; 

Căn cứ Xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng của các Nhà thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu: Mua sắm 

tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua 

sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh, thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm 

tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500643060 

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh 

- Giá gói thầu: 1.736.968.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm ba mươi sáu 

triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn./.) 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2.  Thông tin về nhà thầu trúng thầu: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 



3.  Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: (Chi tiết theo phục lục đính kèm) 

4.  Thông tin về hàng hoá trúng thầu: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

5. Thông tin các mã phần lô huỷ thầu, lý do huỷ thầu: (Chi tiết theo phụ lục 

đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao phòng Tài chính kế toán, phòng HCQT và Nhà thầu trúng thầu căn cứ nội 

dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp 

đồng. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) 

Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng HCQT, các khoa/phòng/trung tâm liên quan và 

nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN  

(đăng tải); 

- Lưu: VT, Tổ chuyên gia. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Hạ Bá Chân 

 

 



PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-BVĐKBN2 ngày 08/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT 
Mã phần/Tên 

phần (lô) 
Tên nhà thầu Mã số thuế 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá trúng 

thầu (VNĐ ) 

Thời gian thực hiện 

gói thầu 

Thời gian thực hiện 

hợp đồng 

Các nội 

dung 

khác 

(nếu có) 

1 
PP2500647027 

– Lô 1 

Công ty TNHH Thái Minh 

Thành 
4601033310 605.807.500 605.807.500 

45 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

45 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

 

2 
PP2500647030 

– Lô 4 

Công ty TNHH thương mại điện 

máy điện lạnh Quang Trung 
0500577356 751.000.000 751.000.000 

45 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

45 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02: THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU KHÔNG TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-BVĐKBN2 ngày 08/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT 
Mã phần/Tên phần 

(lô) 
Tên nhà thầu Mã số thuế 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá trúng 

thầu (VNĐ) 
Lý do nhà thầu không trúng thầu 

1 PP2500647027 – Lô 1 Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Tân Tiến 2300890156 667.000.000 667.000.000 Xếp hạng 2 về giá 

2 PP2500647027 – Lô 1 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Banitech 2301266871 668.074.924 668.074.924 Xếp hạng 3 về giá 

3 PP2500647030 – Lô 4 Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Tân Tiến 2300890156 768.000.000 768.000.000 Xếp hạng 2 về giá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 03: THÔNG TIN VỀ HÀNG HOÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-BVĐKBN2 ngày 08/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Yêu cầu về tính năng, 

yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mã ký 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ) 
Thành Tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1 Mã phần/Tên phần (lô): PP2500647027 – Lô 1 

1.1 
Ghế chờ 

bệnh nhân 

- Loại ghế 4 chỗ ngồi  

- Kích thước: Rộng: 2370 

x Sâu 715 x Cao 790 

(mm)  

- Chất liệu: Khung thép 

sơn tĩnh điện, đệm tự tôn  

- Màu sắc: Bạc 

Cái 150 GPC03-4 Hoà Phát 
Việt 

Nam 
3.685.000 552.750.000 

Công ty 

TNHH Thái 

Minh Thành 

1.2 
Ghế xoay 

nhân viên 

- Loại ghế xoay dung cho 

nhân viên văn phòng.  

- Kích thước: Rộng 560 x 

Sâu 540 x Cao 900-1025 

(mm).  

- Chất liệu: Bọc vải nỉ. 

Chân nhựa có bánh xe.  

- Màu sắc: Màu xám lông 

chuột. 

Cái 55 SG550 Hoà Phát 
Việt 

Nam 
563.000 30.965.000 

Công ty 

TNHH Thái 

Minh Thành 

1.3 

Ghế bệnh 

nhân ngồi 

khám 

bệnh 

- Loại ghế gấp lưng dài  

- Kích thước: Rộng 470 x 

Sâu 515 x Cao 890 (mm)  

- Chất liệu: Khung chân 

inox, đệm tựa mút bọc 

PVC.  

- Màu sắc: Đệm tựa màu 

xanh dương. 

Cái 35 G04 Hoà Phát 
Việt 

Nam 
385.500 13.492.500 

Công ty 

TNHH Thái 

Minh Thành 



STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Yêu cầu về tính năng, 

yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mã ký 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ) 
Thành Tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1.4 

Ghế cho 

bệnh nhân 

lấy mẫu  

- Ghế tựa chân quỳ.  

- Khung ghế làm từ thép 

mạ chắc chắn, chống han 

gỉ.  

- Đệm liền tựa bọc da thật, 

da CN hoặc PVC.  

- Tay ghế bằng thép mạ có 

ốp nhựa.  

- Kích thước: Rộng 580 x 

Sâu 690 x Cao 990 (mm) 

cái 8 SL718M Hoà Phát 
Việt 

Nam 
1.075.000 8.600.000 

Công ty 

TNHH Thái 

Minh Thành 

Tổng lô 1 605.807.500 

2 Mã phần/Tên phần (lô): PP2500647030 – Lô 4 

2.1 

Máy lọc 

nước nóng 

lạnh 

- Chức năng: Nóng - ấm - 

lạnh 

- Cấp lọc: 5 cấp lọc RO 

80G (3 lõi lọc thô, màng  

RO 80G, lõi T33-GAC) 

- Điện áp: 220V 50-60Hz  

- Kích Thước: Rộng 410 x 

Sâu 420 x Cao 1270 (mm) 

- Bơm tăng áp 24V, 

adapter 24V 

- Công suất: 15 L/H 

- Nhiệt độ :  Nóng 92 ~ 

100oC , Lạnh: 6 ~ 30oC, 

Ấm: 30 ~60oC 

- Bình chứa: Nóng 6L - 

Ấm10L- Lạnh 4L 

Cái 3 HM2681 Haohsing 
Việt 

Nam 
15.089.644,5131 45.268.933,5394 

Công ty 

TNHH thương 

mại điện máy 

điện lạnh 

Quang Trung 



STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Yêu cầu về tính năng, 

yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mã ký 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ) 
Thành Tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu 

2.2 
Điều hoà 

tủ đứng 

- Điều hòa tủ đứng 1 

chiều, inverter  

 - Công suất làm lạnh 

47.800 BTU  

- Thiết kế cánh đảo gió tự 

động  

- Có màn hình hiển thị 

nhiệt độ và điều khiển từ 

xa.  

- Nguồn điện 1 pha, 220-

240V, 50Hz  

DÀN LẠNH  
- Độ ồn ≤ 53 dBA  

- Trang bị phin lọc khí 

thông minh  

- Phạm vi hoạt động từ 

14oC – 25oC 

 - Ống nước xả dạng gen 

đường kính trong/đường 

kính ngoài Ø20/Ø26  

DÀN NÓNG 
 - Môi chất lạnh: Gas R32 

- Độ ồn ≤ 54 dBA 

 - Dàn tản nhiệt 

Microchannel mạ kẽm 

 - Trang bị máy nén 

Swing dạng kín động cơ 

3.3kW 

 - Ống dẫn đồng: Đường 

kính ống lỏng/ống khí 

Cái 10 

FVA140

AMVM/

RZF140

CVM 

DAIKIN 
Thái 

Lan 
70.573.106,6461 705.731.066,4606 

Công ty 

TNHH thương 

mại điện máy 

điện lạnh 

Quang Trung 



STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Yêu cầu về tính năng, 

yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mã ký 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ) 
Thành Tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu 

Ø9.5/Ø15.9 (Có kèm 

trang bị bảo ôn cách nhiệt)  

- Chiều dài ống dẫn tối đa 

50m  

- Chênh lệch cao độ tối đa 

30m 

 - Ống nước xả Ø25 

Tổng lô 4 751.000.000 

* Ghi chú: Giá trên đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 04: THÔNG TIN CÁC MÃ PHẦN LÔ HUỶ THẦU, LÝ DO HUỶ 

THẦU 

 (Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-BVĐKBN2 ngày 08/01/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT Mã phần/Tên phần (lô) Lý do huỷ thầu 

1 PP2500647028 – Lô 2 Không có nhà thầu dự 

2 PP2500647029 – Lô 3 Không có nhà thầu dự 
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